Bài 1

Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 hút vào khi cơ thể hô hấp. Hãy tính RQ khi nguyên liệu hô hấp là:
· Glucozơ (C6H12O6)

· Glixêrin (C3H8O3)

· Axit Stêaric (C18H36O2)

· Axit tactric (C4H6O6)

Bài 2

Một cây sống ở vùng ven biển có áp suất thẩm thấu của đất mặn là 3 atm. Để sống được bình thường, cây này phải duy trì nồng độ tối thiểu của dịch tế bào rễ bằng bao nhiêu trong điều kiện nhiệt độ mùa hè 350C và mùa đông 150C.

Bài 3

Để xác định khả năng quang hợp của một cành lá có diện tích lá 80 cm2, một học sinh đã đặt cành lá này vào trong bình kín và chiếu sáng 15 phút. Sau đó lấy cành lá ra khỏi bình và cho vào bình 20 ml dung dịch Ba(OH)2, lắc đều để hòa tan hết lượng CO2 trong bình. Sau đó đem bình này chuẩn độ với HCl thì hết 18 ml HCl. Hãy nêu nguyên lí của việc xác định trên và tính giúp cường độ quang hợp (mg CO2/dm2 lá.giờ) của cành lá nói trên. Biết rằng 1 ml HCl tương ứng với 0,6 mg CO2.
Bài 4
Nhịp tim của ếch 50 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ 1 : 3 : 4.

· Tính thời gian tâm nhĩ, tâm thất được nghỉ ngơi.

· Giải thích tại sao tim ếch nói riêng và tim các loài động vật nói chung có thể hoạt động suốt đời mà không mỏi?

· Vẽ đồ thị chú thích 1 chu kì hoạt động của tim ếch?

Bài 5
Hãy tính hiệu quả năng lượng của chu trình C3 (với 1 ATP = 7,3Kcal, 1 NADPH = 52,7Kcal)? (Cho biết khi oxi hóa hoàn toàn 1 phân tử C6H12O6 tạo ra 674 Kcal).

Bài 6
Xác định chỉ số phân bào (%) trong tiêu bản rễ hành, biết trong 100 tế bào đếm được có:

· 5 tế bào ở giai đoạn kì trước.

· 2 tế bào ở giai đoạn kì giữa.

· 3 tế bào ở giai đoạn kì sau.

· 5 tế bào ở giai đoạn kì cuối.

· 85 tế bào ở giai đoạn kì trung gian.

Bài 7
Một học sinh làm thí nghiệm như sau: Cho tế bào biểu bì vảy hành và tế bào hồng cầu vào những ống nghiệm chứa dung dịch đường saccarozơ có áp suất thẩm thấu là o,4 atm; 0,8 atm; 1,2 atm; 1,6 atm; 2 atm. Áp suất trương nước của các tế bào trước khi ngâm vào dung dịch là 0,6 atm và áp suất thẩm thấu là 1,8 atm.

Em hãy điền kết quả vào bảng sau và giải thích hiện tượng xảy ra.

	Dung dịch đường Saccarozơ
	Tế bào biểu bì vảy hành
	Tế bào hồng cầu

	0,4 atm
	
	

	0,8 atm
	
	

	1,2 atm
	
	

	1,6 atm
	
	

	2,0 atm
	
	


Bài 1

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	·  Glucozơ 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

RQ = 6 CO2 / 6 O2 = 1

· Glixêrin 

2 C3H8O3 + 7 O2 → 6 CO2 + 8 H2O

RQ = 6 CO2 / 7 O2 = 0,8571

· Axit Stêaric

C18H36O2 + 26 O2 → 18 CO2 + 18 H2O

RQ = 18 CO2 / 26 O2 = 0,6923

· Axit tactric 

6 C4H6O6 + 15 O2 → 24 CO2 + 18 H2O

RQ = 24 CO2 / 15 O2 = 1,6
	
	1,25 đ

1,25 đ

1,25 đ

1,25 đ


Bài 2

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	a) P1 = RT1C1 > 3 atm

C1 > 3/RT1
Thay R = 0,082

T1 = 273 + 35

→ C1(M) > 0,118

b) P2 = RT2C2 > 3 atm

C2 > 3/RT1
Thay R = 0,082

T1 = 273 + 15

→ C1(M) > 0,127 
	Vậy trong điều kiện 350C nồng độ tối thiểu cần duy trì là 0,118 mol/l, ở 150C là 0,127 mol/l
	


Bài 3

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	Cường độ quang hợp của cành lá là:
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Lượng CO2 do lá thải ra: 4x0,6 = 2,4 mg CO2

	
	


Bài 4

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	Vì nhịp tim của ếch 50 lần/phút → 1 chu kì tim dài 60/50 giây = 1,2 giây.

Từ tỉ lệ trên → pha nhĩ co 0,15 giây. Pha thất co 0,45 giây. Pha giãn chung 0,6 giây.

Thời gian tâm nhĩ được nghỉ ngơi: 1,2 – 0,15 = 1,05 giây.

Thời gian tâm thất được nghỉ ngơi: 1,2 – 0,45 = 0,75 giây.
	
	


Bài 5

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	Hiệu quả năng lượng của chu trình C3 là:

· Để tổng hợp 1 phân tử C6H12O6, chu trình phải sử dụng 12 NADPH, 18 ATP tương đương với 764 Kcal. 

Vì 12 NADPH x 52,7 Kcal + 18 ATP x 7,3 Kcal = 764 Kcal.

· 1 phân tử C6H12O6 với dự trữ năng lượng là 764 Kcal

→ Hiệu quả 674/764 = 88%.
	
	


Bài 6

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	Tổng số tế bào đang phân chia:

5+2+3+5=15

Tổng số tế bào quan sát:

15+85=100

Chỉ số phân bào: 15/100 = 15%
	
	


Bài 7

	Cách giải

	Ta có S = P-T = 1,8 – 0,6 = 1,2 → nồng độ dịch bào là 1,2

	Dung dịch đường Saccarozơ
	Tế bào biểu bì vảy hành
	Tế bào hồng cầu

	0,4 atm
	Tế bào trương nước tối đa
	Bị vỡ

	0,8 atm
	Trương nước → tăng thể tích
	Tế bào trương nước

	1,2 atm
	Không thay đổi (mềm ra)
	Không thay đổi

	1,6 atm
	Mất nước → co nguyên sinh lõm
	Tế bào co lại

	2,0 atm
	Mất nước → co nguyên sinh lồi
	Tế bào co lại nhăn nheo
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